
 

Về thu gom và tái chế rác sinh hoạt  
  [Khu vực áp dụng] Tokiwa, Sakurakawa, Shinjo, Anetai, Hada, Kuroishi 
 

   Rác sinh hoạt   Hãy mang đến trạm thu gom rác của khu vực bạn sinh sống trong khoảng thời gian  

                    từ 7:00 sáng đến 8:30 sáng.          

Rác cháy được 
Thứ Hai hàng tuần (thu gom kể cả ngày lễ), thứ Năm hàng tuần (không thu 

gom vào ngày lễ) 

Rác không cháy được Thứ Tư thứ 4 của tháng (nếu trùng vào ngày lễ, sẽ dời sang thứ Tư kế tiếp) 

Gạch vụn, đất cát Không thu gom từ năm 2009 (đồ gốm sứ được coi là rác không cháy được) 

    * Không thu gom rác vào các ngày lễ trừ khi rơi vào thứ Hai. 
    * Đối với rác cỡ lớn, vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.   
 
  Tái chế - ngày thường   Hãy mang đến trạm tái chế của khu vực bạn sinh sống trong khoảng thời  
                        gian từ 7:00 sáng đến 8:30. 

Toàn bộ khu vực Sakurakawa Thứ Hai thứ 2 và thứ 4 của tháng 

Toàn bộ khu vực Shinjo Thứ Ba thứ 2 và thứ 4 của tháng 

Toàn bộ khu vực Anetai, Kuroishi Thứ Tư thứ 2 và thứ 4 của tháng 

Hanazonocho, Nishitokiwa, Atoroi, khu 1-6 của Haranaka  Thứ Năm thứ 2 và thứ 4 của tháng 

Toàn bộ khu vực Kitatokiwa, Akudo, Sedainohigashi, 
Sedainonishi, Hada 

Thứ Sáu thứ 2 và thứ 4 của tháng 

    * Thu gom ngay cả vào ngày lễ. 
 
  Tái chế - Chủ nhật   Từ 9:00 đến 11:30 sáng 

Chủ nhật hàng tuần 
Sharyo center, Nhà thi đấu cũ của trường THCS Higashi, Trung tâm 

cộng đồng Mizusawaminami 

Chủ nhật đầu tiên và thứ 3 của tháng Trung tâm cộng đồng Sakurakawa, Trung tâm cộng đồng Anetai 

Chủ nhật thứ 2 và thứ 4 của tháng Trung tâm cộng đồng Shinjo 

  

  

 

 

 

    Nếu có điểm nào chưa rõ hoặc muốn biết địa điểm của trạm thu gom rác/trạm tái chế, vui lòng liên hệ với 

người phụ trách dưới đây. 

 

 

Xin hãy tuân thủ thời gian. 

Chuyên trách Vệ sinh Môi trường sinh hoạt - Phòng Môi trường sinh hoạt –  

Ban Môi trường và Công dân Thành phố Oshu  TEL: 0197-34-2341 

 
Việc đốt rác sinh hoạt ngoài 

trời là hành vi bị cấm. 



Rác cháy được Rác không cháy được Hãy bỏ rác từ 7 giờ sáng đến 8 giờ 30 sáng vào ngày thu gom.
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Năm tài chính 2025  Lịch thu gom rác khu vực Tokiwa, Sakurakawa, Shinjo, Anetai, Hada,
Kuroishi

Chuyên trách Vệ sinh Môi trường sinh hoạt - Phòng Môi trường sinh hoạt - Toà thị chính thành phố Oshu   TEL: 34-2341



 
Về thu gom và tái chế rác sinh hoạt  

[Khu vực áp dụng] Mizusawa, Mizusawaminami 
  
  Rác sinh hoạt   Hãy mang đến trạm thu gom rác của khu vực bạn sinh sống trong khoảng thời gian  
                  từ 7:00 sáng đến 8:30 sáng   

 
  * Không thu gom rác vào các ngày lễ trừ khi rơi vào thứ Hai. 
  * Đối với rác cỡ lớn, vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết. 
 
  Tái chế ngày thường   Hãy mang đến trạm tái chế của khu vực bạn sinh sống trong khoảng thời  
                            gian từ 7:00 sáng đến 8:30 sáng 

Otemachinishi, Otemachihigashi, Kawarakoji, Uwamachi, 

Uwamachiminami, Kichikoji, Shinkoji, Hitaka, Obatakekoji  
Thứ Hai đầu tiên và thứ 3 của tháng 

Hitakaminami, Fukuromachi, Minamimachi, Azumacho, Yokomachi, 

Chuodori, Ekidori, Aobacho, Terakoji, Kasugacho, Sanbongi, 

Omachi, Yanagimachi 

Thứ Ba đầu tiên và thứ 3 của tháng 

Tachimachi, Kattecho, Kawaguchimachi, Fudanchohigashi, 

Fudanchonishi, Kitashitahaba, Ishidanishi, Ishidakita, Ishidaminami 
Thứ Tư đầu tiên và thứ 3 của tháng 

Miyashitacho, Tenmondaidori, Nishiuwanocho, Nakauwanocho, 

Higashiuwanocho, Yamazakicho, Kawabata, Minamiogane 
 Thứ Năm đầu tiên và thứ 3 của tháng 

Fukuyoshicho, Fukuwara, Miwakemori, Ohashi, 

Sakurayashikiminami, Sakurayashiki, Sakurayashikihigashi, 

Ryugababa 

 Thứ Sáu đầu tiên và thứ 3 của tháng 

    * Thu gom ngay cả vào ngày lễ. 

    Tái chế Chủ nhật   Từ 9:00 đến 11:30 sáng 

Chủ nhật hàng tuần 
Sharyo center, Nhà thi đấu cũ của trường THCS Higashi, Trung tâm 

cộng đồng Mizusawaminami 

Chủ nhật đầu tiên và thứ 3 của tháng Trung tâm cộng đồng Sakurakawa, Trung tâm cộng đồng Anetai 

Chủ nhật thứ 2 và thứ 4 của tháng Trung tâm cộng đồng Shinjo 

  

  

 

 

      Nếu có điểm nào chưa rõ hoặc muốn biết địa điểm của trạm thu gom rác/trạm tái chế, vui lòng liên hệ với 
người phụ trách dưới đây. 

Rác cháy được Thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần. 

Rác không cháy được Thứ Tư thứ 2 của tháng (nếu trùng vào ngày lễ, sẽ dời sang thứ Tư kế tiếp) 

Gạch vụn, đất cát Không thu gom từ năm 2009 (đồ gốm sứ được coi là rác không cháy được) 

Chuyên trách Vệ sinh Môi trường sinh hoạt - Phòng Môi trường sinh hoạt  

Ban Môi trường và Công dân Thành phố Oshu  TEL: 0197-34-2341 

Xin hãy tuân thủ thời gian. 

  
Việc đốt rác sinh hoạt ngoài 

trời là hành vi bị cấm. 



Rác cháy được Rác không cháy được Hãy bỏ rác từ 7 giờ sáng đến 8 giờ 30 sáng vào ngày thu gom.
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Năm tài chính 2025  Lịch thu gom rác vùng Mizusawa (khu vực Mizusawa,
Mizusawaminami)

Chuyên trách Vệ sinh Môi trường sinh hoạt - Phòng Môi trường sinh hoạt - Toà thị chính thành phố Oshu   TEL: 34-2341



Văn phòng thuế 
Mizusawa 

Khu nhà ở Kawabata 

Hướng đến Tòa thị chính 

 

Hướng đến Bệnh viện Isawa 

Công viên Mizusawa 

 

Hiệu thuốc Tsuruha 

☆

☆

☆

 

Q
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Nhà thể chất cũ của trường 
THCS Higashi 

←
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☆
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☆

Nhà thể chất cũ của trường 
THCS Higashi 

 

☆

☆

☆

 

Bản đồ hướng dẫn các trạm tái chế vào Chủ nhật 

Giờ mở cửa: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng 

 

 

→Đến Tòa thị chính 

Cơ sở chăm sóc người  

cao tuổi Sirius Oshu 

NOSAI 

Hướng đến Quốc lộ 4 

Hướng đến Quốc lộ 397 

Nhà hàng Shinzantei Mizusawa 
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Sharyo center 

☆
☆

☆

Sharyo center 

☆

Trung tâm Thời trang 
Shimamura 

☆
Trường Trung học Thương 

mại tỉnh lập Mizusawa 
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☆

Sakurakawa 
☆

☆

☆

Quốc lộ 4 

 
Chùa Ryutokuji 

 
Cửa hàng Yotsuya 

☆

Michinoeki 
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Quốc lộ 343 

☆

 

 

Trung tâm cộng đồng Shinjo 

Phòng khám trị liệu  
xương khớp Shibata ☆

Cầu đi bộ 

Q
uốc lộ 4 

Trung tâm cộng đồngShinjo  

 


